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           Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Câu 1. (5.0 điểm). Hoàn thiện bảng niên biểu sau về các phát minh kĩ thuật trong Cách 

mạng công nghiệp lần thứ nhất: 

Tên phát minh Tên người phát minh Thời gian ra đời Lĩnh vực 

Máy kéo sợi Gien-ni    

Máy hơi nước    

Đầu máy xe lửa    

Tàu thủy    

Theo em, phát minh nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

Câu 2. (4.0 điểm). Hãy phân tích ý nghĩa và tác động của các cuộc Cách mạng công nghiệp 

thời kì hiện đại.  

Câu 3. (5,0 điểm) 

“Nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống đồng Đông Sơn không những đã 

vươn tới một trình độ phát triển khá cao mà còn xác lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt 

Nam, đặt cơ sở vững chắc cho toàn bộ sự tồn tại và phát triển của quốc gia – dân tộc sau đó” 

(Tư liệu 1, SGK Lịch sử 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB giáo dục Việt Nam, 

tr.98)  

Bằng kiến thức đã học, em hãy chứng minh nhận định trên. 

Câu 4. (6.0 điểm) 

a. Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản từ khi xác lập đến nay. 

           b. Vì sao phong trào “Chiếm lấy phố Uôn” chỉ sau một thời gian ngắn đã lan ra các bang 

ở Mỹ và hàng trăm thành phố ở nhiều nước tư bản trên thế giới? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 Tên phát minh Tên người phát minh Thời gian 

ra đời 

Lĩnh vực 

Máy kéo sợi Gien-ni Giêm Ha-gri-vơ 1764 CN dệt 

Máy hơi nước Giêm Oát 1784 CN dệt 

Đầu máy xe lửa Ri-chac Tơ-re-vi-

thich 

1805 Giao thông  

Tàu thủy Rô-bơt Phơn-tơn 1807 Giao thông 
 

2.0 

 * Phát minh quan trọng nhất: Máy hơi nước. 

* Lý giải vì sao: 

- Máy hơi nước được phát minh đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm  sức lao 

động cơ bắp của con người 

- Giúp tăng năng suất lao động, tăng tốc độ sản xuất, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

- Ứng dụng của máy hơi nước nhanh chóng được áp dụng vào nhiều các lĩnh vực 

khác, mở ra kỉ nguyên cơ khí hóa 

- Khởi đầu cho quá trình công nghiệp hóa ở Anh. 

3.0 

Câu 2 - Ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế  

+ Giúp cho việc mở rộng và đa dạng hóa các hình thức sản xuất và quản lí. Con 

người có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và đầy đủ nhờ sự hỗ trợ 

của internet, dữ liệu lớn, sự phát triển của hệ thống thông tin trực tuyến, mạng xã 

hội,…hỗ trợ việc ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn. 

+ Tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian và tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, 

nâng cao chất lượng sản phẩm. 

+ Thương mại điện tử ra đời đã giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn, mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức trực tuyến,  người tiêu dùng tiếp cận gần hơn 

với thương mại toàn cầu. 

- Tác động về xã hội, văn hóa 

+ Giải phóng sức lao động của con người, tri thức đưa đến sự phân hóa trong lao 

động. 

+ Khiến nhiều người lao động đối diện với nguy cơ mất việc làm, gây ra sự phân 

hóa trong xã hội, con người bị lệ thuộc nhiều vào các thiết bị thông minh. 

+ Việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Con người có 

thể trao đổi, giao tiếp thông qua các ứng dụng internet nhanh chóng. Quá trình 

giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, khu vực diễn ra dễ dàng và thuận tiện. 

+ Phát sinh các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, tính chính xác 

của các thông tin được chia sẻ. Làm gia tăng xung đột giữa nhiều yếu tố, giá trị 

văn hóa truyền thống và hiện đại. Nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. 

dụng quá đà sẽ đánh mất đi bản sắc dân tộc, mất đi sự trong sáng của tiếng 
Việt,... 

2.0 
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Câu 3 - Văn minh Văn Lang-Âu Lạc đạt trình độ phát triển khá cao về nhiều mặt, xác 

lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt Nam: 
3.0 

 

 



+ Nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc ra đời trên nền tảng trình độ kĩ thuật đồ đồng 

chuyển sang đồ sắt, biểu tượng cao nhất của trình độ kĩ thuật đó là trống đồng 

Đông Sơn. 

+ Nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc đã thiết lập tổ chức bộ máy nhà nước đầu tiên 

mang tính quân chủ sơ khai. Đứng đầu nhà nước là Hùng vương, An Dương 

Vương có quyền lực cao nhất, giúp việc ở trung ương có Lạc hầu, ở địa phương 

có Lạc tướng cai quản, các làng xã đứng đầu là Bồ chính.  

+ Đất đai được khai phá, kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước ngày càng phát 

triển, đóng vai trò chủ đạo. Công tác trị thủy và làm thủy lợi được coi trọng. Bên 

cạnh nghề nông trồng lúa nước còn có các nghề bổ trợ như thủ công, buôn bán, 

đánh cá. 

+ Đời sống vật chất đạt nhiều thành tựu: Bữa ăn có cơm, rau, thịt, cá, mặc có áo 

váy (nữ), nam đóng khố. Họ thích sử dụng đồ trang sức làm từ sừng, đá, kim 

loại. Họ ở trong nhà sàn hoặc nhà tranh tre, quần tụ trong các xóm làng. 

+ Đời sống tinh thần cũng hết sức phong phú, giản dị: Tín ngưỡng chủ yếu là thờ 

cúng tổ tiên và những người có công với cộng đồng, thờ thần tự nhiên, tín ngưỡng 

phồn thực. Nghệ thuật khá phát triển thể hiện ở trống đồng, đồ trang sức tinh 

xảo. Âm nhạc cũng ra đời với các loại nhạc cụ như trống đồng. Bên cạnh đó còn 

xuất hiện các tập tục trong cộng đồng như ma chay, cưới hỏi, ăn trầu, nhuộm 

răng... 

- Giá trị và ý nghĩa: 

+ Nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc là nền văn minh đầu tiên xuất hiện trong lịch 

sử dân tộc ta, nó đã phác họa và định hình những nét văn hóa đặc trưng của người 

Việt trên các mặt cơ bản nhất. Nét văn hóa đó giản dị, gần gũi, mang tính cộng 

đồng cao, mang đậm sắc thái của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. 

+ Nền văn minh đó tiếp tục được kế thừa và phát triển ở các thời đại sau đó, trở 

thành cốt lõi của văn hóa truyền thống Việt Nam.  

+ Nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc tạo ra cơ sở cho cuộc đấu tranh chống Bắc 

thuộc để bảo vệ và giành lại độc lập của nhân dân ta, cũng như tạo cơ sở cho việc 

xây dựng và phát triển của quốc gia - dân tộc sau đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 

Câu 4a. 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 4b. 

 

 

 

 

 

* Từ nửa sau thế kỉ XVII đến nửa sau thế kỉ XIX đây là giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh: CNTB 

tự do kinh doanh chịu sự chi phối của quy luật thị trường, không có sự can thiệp của nhà nước. 
* Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn mới là 

chủ nghĩa tư bản độc quyền. 

- Đặc điểm: 

+ Tích tụ tập trung sản xuất và sự hình thành độc quyền. 

+ Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính. 

+ Xuất khẩu tư bản. 

+ Hình thành các tổ chức độc quyền quốc tế, phân chia ảnh hưởng kinh tế. 

+ Các cường quốc phân chia lãnh thổ thế giới. 

*  Sau CTTG II (1945) đến nay: Chủ nghĩa tư bản hiện đại 

- Đặc điểm của CNTB HĐ là: 

+ Kết hợp giữa sức mạnh kinh tế của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh 

của nhà nước tư sản  

+ Có sức sản xuất phát triển cao dựa trên thành tựu của CM KH-CN 

+ Lực lượng lao động có nhiều chuyển biến quan trọng. 

+ CNTB không ngừng điều chỉnh và thích ứng để tồn tại và phát triển trong bối 

cảnh mới. 
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4.0 



- “Chiếm lấy phố Uôn” hay còn gọi là phong trào “99 chống lại 1” là một phong 

trào xuất hiện ở nước Mỹ vào đầu năm 2011. Tên của phong trào này nói lên rằng: 

1% dân số Mỹ giàu có sở hữu tài sản quốc gia bằng số tài sản của 99% dân số. 

Phong trào đã lan sang nhiều nước tư bản chủ nghĩa. 

    Từ phong trào "Chiếm Phố Wall" người biểu tình đòi đánh thuế người giàu 

nhiều hơn nữa, chấm dứt việc ngân hàng tịch thu nhà của những người không còn 

khả năng trả nợ và đòi rút quân Mỹ về nước đồng thời chuyển ngân sách chiến 

tranh cho giáo dục, chống tăng học phí đại học, đòi việc làm… Chỉ trong thời 

gian ngắn phong trào đã lan rộng ra nhiều thành phố lớn của nước Mỹ và lan ra 

hàng chục nước khác trên thế giới, như Canada, Đức, Thụy Sỹ, Anh, Italia, 

Ireland, Tây Ban Nha,Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc… 

   Sở dĩ phong trào được nhiều người dân hưởng ứng và nhanh chóng lan rộng bởi 

hầu hết những người biểu tình đều hưởng ứng thông điệp của phong trào "Chiếm 

lấy phố Wall". Họ nhận thấy khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng chính do 

những chính sách kinh tế có lợi cho các tập đoàn, ... 

 

 

 

 


